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Research on technique of planting Amomum longiligulare T.L.Wu on the hill 

garden land in the edge of Ba Vi National Park 

The research has been carried out in the edge of Ba Vi National Park. The 

results of research showed that: The formulas of different density does not 

specific influence to the rate of survival, height growth, tillering, flowering and 

fruiting of Amomum longiligulare T.L.Wu in the period of 15 months after 

planting so it should be continued to monitor. Fertilizer significantly affected to 

height growth, tillering, flowering and fruiting of Amomum longiligulare 

T.L.Wu in the period of 15 months after planting but it is not significantly 

influence to the survival. Initial results affirm the 4
th

 fomula (2kg manure + 

100g NPK (5:10:3) + 200g microbiological fertilizers) is most promising 

(survival rate reached 96.2%, height 165.67cm, 47.42 sprouts/cluster, 21.0 

flowers/cluster, 13.33 fruits/cluster, the rate of fruiting 67.86%). Canopy cover 

significantly affected to height growth, flowering and fruiting of Amomum 

longiligulare T.L.Wu in the period of 15 months after planting, but it does not 

significantly influence to the rate of survival and the ability to generate sprouts. 

Initial results affirm the 2
nd

 formula (Cover 0.3 – 0.5) is the most promising 

(survival rate 96.67%, height throw the tips 163.67cm, 38.75 sprouts/cluster, 

17.67 flowers/cluster, 8.67 fruits/cluster, the rate of fruiting 49.07%). 



 
 
Tạp chí KHLN 2013  et al., 2013(2) 

2718 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

35.000ha

, m

. 

Sa nhân tím (Amomum longiligulare 

T.L.Wu), thuộc chi Amomum Roxb, họ 

Gừng Zingiberaceae, là một trong những 

cây thuốc rất quí cần thiết cho dược liệu 

trong nư

,

. 

. 

II. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1 Nội dung nghiên cứu 

-

i. 

-

. 

-

. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

 

Thí -

-

:  

- Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ đến 

sinh trưởng của Sa nhân tím: Bố trí 3 công 

thức thí nghiệm về mật độ trồng (Công 

thức 1: 15.625 cây/ha - Cự li 0,8  0,8m; 

công thức 2: 10.000 cây/ha - Cự li 1  1m; 

công thức 3: 6.944 cây/ha - Cự li 1,2  1,2 

m). Diện tích thí nghiệm đo đếm là: 

100m
2
/CT  3CT  3 lặp = 900m

2
. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến 

sinh trưởng của Sa nhân tím: Bố trí 4 công 

thức thí nghiệm (CT1: Không bón phân, 

làm đối chứng; CT2: Bón lót 2kg phân 

chuồng/hố, bón thúc 0,1kg phân NPK 

(5:10:3)/khóm + 0,1kg phân vi sinh/khóm; 

CT3: Bón lót 2kg phân chuồng/hố, bón 

thúc 0,2kg phân NPK (5:10:3)/khóm + 

0,1kg phân vi sinh/khóm; CT4: Bón lót 

2kg phân chuồng/khóm, bón thúc 0,1kg 

phân NPK (5:10:3)/khóm + 0,2kg phân vi 

sinh/khóm). Phân bón sử dụng là phân 

chuồng hoai, phân NPK (5:10:3) lâm thao 

và phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh. Diện 

tích thí nghiệm đo đếm là: 100m
2
/CT  

4CT  3 lặp  = 1.200m
2
. 

-

-

-

0,5 - 0,6). Diện tích thí nghiệm đo đếm 

là: 100m
2
/CT  4CT  3 lặp  = 1.200m

2
. 



 

 

  et al., 2013(2)  Tạp chí KHLN 2013  

2719 

 

-

cần : tỷ lệ sống, số nhánh/m
2
 

(khóm), chiều cao nhánh, tỷ lệ ra hoa, tỷ lệ 

đậu quả (nếu có). Số liệu thu thập được ghi 

vào mẫu phiếu điều tra đã xây dựng trước. 

-

5.0. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

 

1. 

1.

) 

CT Tỷ lệ sống (%) χ
2
 

1 93,40 

0,497 
2 94,33 

3 94,33 

TB 94,02 

Ghi chú: CT 1: 15.625 cây/ha (0,8m  0,8m); CT 2: 

10.000 cây/ha (1m  1m); CT 3: 6.944 

cây/ha (1,2m  1,2m). 

Từ 

-

94,02%. Kết quả kiểm tra sai 

dị bằng tiêu chuẩn Friedman trong SPSS 

cho thấy, giá trị tính toán (χ
2

. 

Công thức thí nghiệm 2 (

công thức thí nghiệm 3 (6.944 cây/ha) cho 

tỷ lệ sống đạt cao nhất 94,33%. 

 

2. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của mật độ tới sinh 

trưởng Hvn, Nk

) 

CT Hvn(cm) Shvn% SigHvn 
Nk 

(nhánh) 
SNk% SigNk 

1 148,67 2,36 

0,425 

34,43 3,63 

0,459 
2 150,00 1,15 36,63 5,39 

3 152,67 3,10 34,67 8,81 

TB 150,44 2,20 35,24 5,94 

Ghi chú: CT 1: 15.625 cây/ha (0,8m  0,8m); CT 2: 

10.000 cây/ha (1m  1m); CT 3: 6.944 

cây/ha (1,2m  1,2m). 

sau: 

-

148,67 - 

152,67cm 150,44cm

nghi
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- 2,2%. 

-

-

3

3,63 - 8,81%,

. 

vn k

. 

 

3. 

Bảng 3.     

) 

CT 
Số hoa 

TB/khóm 
Shoa% SigHoa 

Số quả 
TB/khóm 

Sq% SigQua 
Tỷ lệ đậu 
quả (%) 

1 15,33 26,36 

0,301 

7,00 14,29 

0,422 

45,66 

2 13,33 4,33 6,33 9,12 47,49 

3 11,00 31,49 6,00 16,67 54,55 

TB 13,22 20,73 6,44 13,36 48,71 

Ghi chú: CT 1: 15.625 cây/ha (0,8m  0,8m); CT 2: 10.000 cây/ha (1m  1m); CT 3: 6.944 cây/ha (1,2m  1,2m) 

: 

-

-

-

. 

-

-

cao 
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9,12 - 

16,67%,

2 (10.00

-

48,71%. 

Hoa

. 

 

 

4. 

4.  

) 

CT Tỷ lệ sống (%) χ
2
 

1 91,33 

0,107 

2 95,00 

3 93,67 

4 96,20 

TB 94,05 

Ghi chú: CT1: Không bón phân (đối chứng); CT2: 2kg phân chuồng + 100g NPK (5:10:3) + 100g vi sinh 

Sông Gianh; ; CT3: 2kg phân chuồng + 200g NPK (5:10:3) + 100g vi sinh Sông Gianh; CT4: 2kg 

phân chuồng + 100g NPK (5:10:3) + 200g vi sinh Sông Gianh. 

ng 

-

94,05%, trong đó công thức bón phân 4 

(2kg phân chuồng + 100g NPK (5:10:3) + 

200g vi tỷ lệ sống đạt cao nhất 

96,20% và thấp nhất ở công thức thí nghiệm 

1 (đối chứng) chỉ đạt 91,33%.  

Kết quả kiểm tra sai dị theo tiêu chuẩn 

Friedman cho thấy, giá trị tính toán (χ
2

. 

vn  

5. 
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Bảng 5 vn, Nk của Sa nhân tím  

) 

CT Hvn(cm) Shvn% SigHvn 
Số nhánh 

TB/khóm (Nk ) 
SNk% SigNk 

1 106,00 3,40 

0,000 

38,08 8,96 

0,004 

2 153,00 4,58 45,92 4,57 

3 157,00 4,46 46,50 1,94 

4 165,67 2,44 47,42 4,42 

TB 145,42 3,72 44,48 4,97 

Ghi chú: CT1: Không bón phân (đối chứng); CT2: 2kg phân chuồng + 100g NPK (5:10:3) + 100g vi sinh 

Sông Gianh; ; CT3: 2kg phân chuồng + 200g NPK (5:10:3) + 100g vi sinh Sông Gianh; CT4: 2kg 

phân chuồng + 100g NPK (5:10:3) + 200g vi sinh Sông Gianh. 

/ 

: 

- 106,0 - 

165,67cm 145,42cm

4 ((2kg

165,67cm

-

106,0cm

-

. 

-

-

/ 

k 4 ((2kg

-

-

4,97%. 

vn k

vn

4 ((2kg

. 

 

6. 
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Bảng 6.

) 

CT 
Số hoa 

TB/khóm 
Shoa% SigHoa 

Số quả 
TB/khóm 

Sq% SigQua 
Tỷ lệ 

đậu quả (%) 

1 8,67 40,52 

0,000 

3,33 45,83 

0,000 

38,41 

2 17,00 5,88 10,33 14,78 60,77 

3 18,67 3,09 12,67 12,06 67,86 

4 21,00 4,76 13,33 11,46 63,48 

TB 16,33 13,56 9,92 21,03 60,75 

Ghi chú: CT1: Không bón phân (đối chứng); CT2: 2kg phân chuồng + 100g NPK (5:10:3) + 100g vi sinh 

Sông Gianh; ; CT3: 2kg phân chuồng + 200g NPK (5:10:3) + 100g vi sinh Sông Gianh; CT4: 2kg 

phân chuồng + 100g NPK (5:10:3) + 200g vi sinh Sông Gianh. 

6 cho t

: 

-

- 1

4 (2kg

-

-

ra ho

. 

-

-

4 (2kg phân chuồng 

+ 100g NPK (5:10:3) + 200

-

11,46 - 14,78%, trong

45,83%.  

- -

4 (2kg 

phân chuồng + 100g NPK (5:10:3) + 200g 

vi

38,41%. 

Hoa

4 

(2kg phân chuồng + 100g NPK (5:10:3) + 

200g vi . 
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     Ảnh 1. Hoa và quả Sa nhân tím             Ảnh 2. Sa nhân tím sau 15 tháng tuổi 

 

 

7. 

7

) 

CT Tỷ lệ sống (%) χ
2
 

1 92,17 

0,097 
2 96,67 

3 97,50 

TB 95,44 

Ghi chú: -

- 0,5 - 0,6 

-

-

-

92,17%. 

χ
2

. 

vn  

8. 

/ 

: 

-

127,33 - 166,33cm

152,44cm
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-

-

-

. 

-

- / 

-

-

2,11 - 7,74%. 

vn k

0,3 - 0, . 

Bảng 8 vn, Nk của Sa nhân tím  

) 

CT Hvn(cm) Shvn% SigHvn 
Số nhánh 

TB/khóm (Nk ) 
SNk% SigNk 

1 127,33 3,54 

0,000 

42,75 2,11 

0,057 
2 163,67 3,08 38,75 7,74 

3 166,33 0,92 38,33 3,08 

TB 152,44 2,51 39,94 4,31 

Ghi chú: - - 0,5 - 0,6. 

 

9. 

/

: 

Bảng 9.  

) 

CT Số hoa TB/khóm Shoa% SigHoa Số quả TB/khóm Sq% SigQua Tỷ lệ đậu quả (%) 

1 16,67 3,46 

0,001 

8,33 6,93 

0,012 

49,97 

2 17,67 13,07 8,67 17,63 49,07 

3 10,00 10,00 5,33 10,83 53,30 

TB 14,78 8,85 7,44 11,79 50,34 

Ghi chú: 0 - - 0,5 - 0,6. 
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- 10,0 

- 14,78

1 ( -

-

 dao -

8,85%. 

-

- , tr

2 ( 0,3 - 

0,5

-

t d

- 11,79%. 

-

- 50,34%, trong 

3 

( 0,5 - 0,6

-

 49,07%. 

Hoa

che 0,3 - . 

IV. KẾT LUẬN 

: 

-

, ra 

150,44cm

35,24 n

10.000 cây/ha (1m  1m 6.944 

cây/ha (1,2m  1,2m). 

-

4 (2kg phân 

ch

165,67cm

67,86%). 

-

-

163,67cm

49,07%). 
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